ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN CÔNG NGHỆ 6
                                                  Thời gian làm bài: 45 phút.

I. Ma trận đề

	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Thực phẩm và dinh dưỡng
	2
(1đ)
	
	1
(0,5đ)
	½
(1,5đ)
	1
(1đ)
	1
(1,5đ)
	
	
	4
	1.5
	5.5

	Khái quát về nhà ở
	2
(1đ)
	
	
	½
(2,5đ)
	
	
	
	
	2
	1/2
	3.5

	Xây dựng nhà ở
	
	
	
	
	1
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	

	Ngôi nhà thông minh
	1
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu TN/TL
	5
	
	1
	1
	2
	1
	
	
	6
	3
	10,0

	Điểm số
	2,5
	
	0,5
	4,0
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	10,0

	Tỉ lệ
	25%
	45%
	30%
	
	100%






















II. Bản đặc tả

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Thực phẩm và dinh dưỡng
	 Hậu quả của việc ăn thừa chất béo
	
	Biết các loại TP cung cấp vitamin
	Hiểu được chức năng của chất đạm
	Lấy được ví dụ các TP chứa chất đạm
	Giải thích được cơ sở khoa học của bữa ăn hợp lí
	Số câu: 5
Số điểm: 5.5

	
	Nêu được loại thực phẩm chứa nhiều chất đường bột
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %:
	2
1
10%
	
	1
0.5
5%
	½
1.5
15%
	½
1
10%
	1
1.5
15%
	

	Khái quát về nhà ở
	Cấu tạo của nhà ở
	
	
	Hiểu được vai trò của nhà ở
	
	
	Số câu: 2,5
Số điểm: 3.5

	
	Cách bố trí không gian bên trong nhà ở
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %:
	2
1
10%
	
	
	½
2.5
25%
	
	
	

	Xây dựng nhà ở
	
	
	
	
	Biết được kiểu nhà ở của mình
	
	Số câu: 1/2
Số điểm: 0.5

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %:
	
	
	
	
	½
0.5
5%
	
	

	Ngôi nhà thông minh
	Đặc điểm của ngôi nhà thông minh 
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %:
	1
0.5
5%
	
	
	 
	
	
	

	Tổng
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ %:
	Số câu: 5
Số điểm: 2,5
Tỷ lệ %: 25%
	Số câu: 2
Số điểm: 4,5
Tỷ lệ: 45%
	Số câu: 2
Số điểm: 3
Tỷ lệ: 30%
	Số câu: 9
Số điểm: 10
Tỷ lệ: 100%

































	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025-2026
MÔN CÔNG NGHỆ 6
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm 9 câu trong 1  trang)



Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh tròn những câu đúng nhất 
Câu 1: Nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng sinh hoạt như:
A. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
B. Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
C. Khu vực sinh hoạt chung,  khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
D. Khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh
Câu 2: Nếu cơ thể thừa chất béo thì sẽ sảy ra hiện tượng gì?
A.  Ốm, đói         B. Trí tuệ chậm phát triển      C. Béo phì       D. Bình thường
Câu 3: Loại thực phẩm nào chứa nhiều chất đường bột:
A. Lạc          B. Thịt            C. Khoai lang                D. Cá
Câu 4. Nhà ở bao gồm các phần chính sau:
A. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
B. Sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
C. Móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
D. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
Câu 5: Đặc điểm của ngôi nhà thông minh là:
A. Tiện ích      B. An ninh, an toàn        C. Tiết kiệm năng lượng.          D. Cả A,B,C
Câu 6: Các loại quả có múi như cam, bưởi, chanh cung cấp vitamin:
A. Vitamin D             B. Vitamin A         C. Vitamin E              D. Vitamin C 
Phần II: Tự luận : (7,0 điểm)
Câu 7 (2.5 điểm): Em hãy nêu chức năng dinh dưỡng của chất đạm? Kể tên 5 loại thực phẩm cung cấp chất đạm có nguồn gốc từ thực vật và từ động vật?
Câu 8 ( 3 điểm): Trình bày vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?.Nhà ở của gia đình em được xây dựng theo kiểu kiến trúc nào?.
Câu 9 ( 1,5 điểm): Tại sao chúng ta cần ăn đa dạng các loại thực phẩm mà không chỉ ăn một loại.
------------------Hết--------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
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Môn Công nghệ 6
(Hướng dẫn gồm 02 trang)



	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Trắc nghiệm
	1
	B
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	Tự luận
	7
	* Chức năng dinh dưỡng
- Chức năng là thành phần dinh dưỡng để cấu thành cơ thể và giúp cơ thể phát triển tốt.
- Giúp cơ thể phát triển tốt (cân nặng, chiều cao …)
- Tái tạo tế bào đã chết (tóc rụng tóc khác mọc…)
- Cung cấp năng lượng cho cơ thể tăng sức đề kháng.          
* Nguồn cung cấp:   
    - Đạm động vật : thịt , cá, trứng…
    - Đạm thực vật : lạc, đậu, vừng…
	
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

	
	8
	- Là công trình được xây dựng với mục đích để ở
- Bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội.
- Phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
- Ví dụ minh họa từng vai trò
- Nêu được kiểu nhà ở của GĐ mình
	0.5
0.5


0.5
1
0.5

	
	9
	- Bữa ăn hợp lí là bữa ăn có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết, theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng.
- Một loại TP không thể chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
	1

0.5


------------------Hết--------------------
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